
Số 02, Phan Đình Phùng, Phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai
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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ Y TẾ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:               /TB-SYT                Đồng Nai, ngày       tháng        năm 2026           

THÔNG BÁO
Cập nhật Danh sách xe cứu thương trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

(Cập nhật ngày 20/8/2026)

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị 
định 236/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 151/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế 
về việc quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương;

Sở Y tế thông báo cập nhật danh sách xe cứu thương trên địa bàn thành phố 
Đồng Nai (danh sách đính kèm).

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa cập nhật theo danh sách 
khẩn trương báo cáo Danh sách các xe cứu thương về Sở Y tế (Báo cáo gồm hồ sơ 
đăng ký xe cứu thương, hồ sơ bảo đảm an toàn lưu thông, GPHĐ, DMKT đã được 
phê duyệt có phạm vi: vận chuyển người bệnh), để tiếp tục cập nhật.

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Phòng CSGT – Công an thành phố (P/h);
- Các cơ sở y tế (để biết);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các Phòng chức năng SYT;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, NV, (Cúc 20/8/2026).

                KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

               Nguyễn Văn Bình
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Danh sách thông tin xe cứu thương trên địa bàn thành phố Đồng Nai 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày       /      /2026 của Sở Y tế Đồng Nai)

STT Tên đơn vị

Tổng 
số xe 
cứu 

thương

Biển kiểm 
soát

Đã được 
cấp còi, đèn 

ưu tiên Ghi chú

1. Cơ sở công lập

1 Bệnh viện Da liễu thành 
phố Đồng Nai 1 60A-005.86 x

45/GPHĐ-
ĐNAI,

 cấp ngày 
10/7/2025

60M-001.92 x
2 Bệnh viện Y dược cổ 

truyền Đồng Nai 2
60A-005.97 x

Số 43/ĐNAI-
GPHĐ, ngày 

10/7/2025

60A-000.63 x

60A-000.42 x

60A-007.40 x

60A-005.28 x

60M-000.97 x

3 Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Định Quán 6

60M-001.01 x

Số 583/ĐNai-
GPHĐ-Đồng 

Nai, 29/7/2025

60A-006.19 x

60A-006.20 x

60A-005.88 x

60A-006.09 x

4 Bệnh viện Nhi đồng Đồng 
Nai 5

60A-006.28 Chưa cấp

Số 581/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
30 tháng 05 
năm 2022

60A-007.27 x

60A-005.34 x

60A-005.62 x

60A-002.86 x

5 Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Khánh 5

60A-005.08 x

582/ĐNAI-
GPHĐ

60C-1376 x
6 Bệnh viện đa khoa Đồng 

Nai 11
60M-000.07 x

Số 579/ĐNAI-
GPHĐ
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60M-003.99 x

60M-003.53 x

60A-005.93 x

60A-005.02 x

60A-005.46 x

60A-005.81 x

60A-005.60 x

60A-005.70 x

60A-005.55 x

60A-000.42 x

60C-1373 Chưa cấp

60A-005.74 Chưa cấp

60A-008.41 Chưa cấp

60A-005.63 Chưa cấp

60A-006.00 Chưa cấp

60C-1374 Chưa cấp

60B-027.59 Chưa cấp

7 Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Thành 9

60A-008.40 Chưa cấp

Số 51/ĐNAI-
GPHĐ, ngày 

cấp 30/7/2024

60C-1281 Chưa cấp
8 Bệnh viện Phổi thành phố 

Đồng Nai 2
60M-000.67 x

số 44/ĐNAI-
GPHĐ, ngày 

cấp 15/8/2025

93A-004.24 x

93A-004.65 x

93A-004.68 x

93A-004.70 x

93A-004.66 x

93A-004.67 x

93A-004.69 x

9 Bệnh viện Đa khoa Bình 
Phước 9

93A-005.07 Chưa cấp

Số 
2469/ĐNAI-
GPHĐ của 
SYT Đồng 

Nai cấp ngày 
17/7/2025
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93A-003.70 Chưa cấp

60M-002.68 x

60M-002.79 x

60C-1446 x
10 Trung tâm Y tế khu vực 

Thống Nhất 4

60C-1438 x

Số: 47/ĐNAI-
GPHĐ 

ngày cấp 
11/08/2025

60A-006.01 x

60A-006.74 Chưa cấp

60C-1271 Chưa cấp
11 Trung tâm Y tế khu vực 

Xuân Lộc 4

60M-003.61 Chưa cấp

46/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
29/7/2025

60A-010.04 x

60A-006.30 x

60A-005.30 x

60A-007.56 x

12 Trung tâm Y tế khu vực 
Nhơn Trạch 5

60A-007.55 x

585/ĐNAI-
GPHĐ,

 ngày cấp: 
15/07/2025

13 Trung tâm Y tế khu vực 
Hớn Quản 1 93A-004.36 x

2475/ĐNAI-
GPHĐ, ngày 
17/07/2025

60M-003.43 x

60A-005.61 x

60A-005.42 x

60A-005.25 x

14 Trung tâm Y tế khu vực 
Tân Phú 5

60A-005.20 x

584/GPHĐ 
ngày 

23/7/2025

60M-003.75 x

60A-005.37 x

60A-006.02 x
15 Trung tâm Y tế khu vực 

Trảng Bom 4

60A-007.15 x

48/ĐNAI-
GPHĐ

16 Trung tâm Y tế khu vực 
Chơn Thành 1 93A-004.18 Chưa cấp

2465/ĐNAI-
GPHĐ, ngày 

cấp 17/7/2025

17 Trung tâm Y tế khu vực 
Cẩm Mỹ 6

60M-002.47 x 49/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
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60M-002.44 x

60M-001.69 x

60A-005.82 x

60M-3637 Chưa cấp

60C-0791 Chưa cấp

23/7/2025

93A-002.69 x
18 Trung tâm Y tế khu vực 

Bình Long 2
93A-000.23 x

2470/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
17/7/2025

60A-006.04 Chưa cấp

60A-006.03 Chưa cấp

60A-005.23 Chưa cấp
19 Trung tâm Y tế khu vực 

Vĩnh Cửu 4

60A-005.18 Chưa cấp

Số 162/BP-
GPHĐ, Cấp 

ngày 04 tháng 
01 năm 2019

20 Trung tâm Y tế khu vực 
Đồng Xoài 1 93A-004.10 x

2464/ĐNAI-
GPHĐ 

cấp ngày 
17/07/2025

60A-006.29 x

60A-005.52 x21 Trung tâm Y tế khu vực 
Biên Hòa 3

60A-005.19 x

586/ĐNAI-
GPHĐ, ngày 

cấp 10/7/2025

22 Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật thành phố Đồng Nai 1 60M-005.11 Chưa cấp

Quyết định số 
173/QĐ-

UBND ngày 
01/7/2025

93A-001.71 x

93A-004.42 x23 Trung tâm Y tế khu vực 
Đồng Phú 3

93A-010.35 x

2468/ĐNAI-
GPHĐ, 

cấp ngày 
17/7/2025

93A-00425 x
24 TTYT khu vực Bù Đốp 5

93A-01061 x

2474/ĐNAI-
GPHĐ

 cấp ngày 
17/7/2026

93A-00429 x

25 TTYT khu vực Phước 
Long 2 93A-00308 x

2476/ĐNAI-
GPHĐ cấp 

ngày 
17/7/2025

26 TTYT khu vực Phú Riềng 1 93A-004.13 x
2473/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
17/7/2025 
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93A-002.09 x
27 TTYT khu vực Bù Gia 

Mập 2
93A-002.47 x

2472/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
17/7/2025

93A-004.14 x
93A-002.81 x28 TTYT khu vực Bù Đăng 3
93A-002.61 x

2471/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
17/7/2025

93A-0608  x
93A-001.74 x
93A-004.21 x
93A-004.63 x

29 TTYT khu vực Lộc Ninh 5

93A-001.93 x

2466/ĐNAI-
GPHĐ, ngày 
17 tháng 07 
năm 2025

93A-052.60 x
30 Bệnh viện Đa khoa Cao Su 

Phú Riềng 2
93D-003.79 x

2550/ĐNAI-
GPHĐ cấp 
ngày 
03/12/2025

93A-032.65 x
31 Bệnh viện Đa khoa Cao su 

Bình Long 2
93B-013.45 x

2549/ ĐNAI-
GPHĐ ngày 
03/12/2025

32 Bệnh viện Y học cổ truyền 
Bình Phước 1 93A-002.91     x

2467/ĐNAI-
GPHĐ cấp 
ngày 
17/7/2025 

33 Trung tâm Bảo trợ xã hội 
Bình Phước 2 93A-006.28 Đang đợi 

cấp

Thay đổi biển 
số xe từ 93A-
002.71 sang 
93A-006.28

2. Cơ sở tư nhân
93B-010.61 x

93B-012.31 x
93A-586.70 x
60K-748.04 x

1

Dịch vụ Cấp cứu, hỗ trợ 
vận chuyển người bệnh 
trong nước 115 Hồng Hải 
trực thuộc Công ty TNHH 
MTV 115 Hồng Hải

5

60K-805.43 Đang chờ 
cấp

2563/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
16/12/2025

60B-026.51 x
2

Công ty Cổ phần Bệnh viện 
Thuận Mỹ ITO Đồng Nai - 
Bệnh viện Thuận Mỹ ITO 
Đồng Nai 

2
60B-009.42 x

12/BYT-
GPHĐ, 

ngày cấp 
09/6/2026

60K- 897.46 x
60C-774.45 x
60B-061.98 x
60B-054.28 x
60K-825.59 x

3

Công ty Cổ phần Dịch vụ y 
tế Smart HealthCare - 
Phòng khám chuyên khoa 
Y học gia đình Smart 
Health Care

6

60B-156.49 Đang chờ 

2068/ĐNAI-
GPHĐ 

Cấp ngày 
28/4/2025
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cấp

4
Công ty TNHH Thủy 
Trung – Phòng khám đa 
khoa Hoàng Tiến Dũng

1 60B-064.26 x
1458/ĐNAI-
GPHĐ, ngày 
17/11/2025

93B-012.18 x
93B-012.22 x
93A-058.45 x
93A-029.98 x
93B-012.15 x
93B-004.56 x
93A-048.38 x
93A-009.55 x
93A-603.24 x
93A-597.08 x

5

Công ty TNHH MTV 
Hùng Nga 115 vận chuyển 
người bệnh 11

93A-003.12 x

254BP/GPHĐ 
cấp ngày
23/8/2024

6

Công ty TNHH MTV 
Phòng khám Đa khoa 
Thành Tâm - Phòng khám 
đa khoa Thành Tâm

1 60B-043.57 Chưa cấp 
(chưa cung 
cấp hồ sơ)

104/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
06/08/2025

7

Công ty Cổ phần Phòng 
khám Đa khoa Hoàng Gia 
Tam Phước - Phòng khám 
đa khoa Hoàng Gia Tam 
Phước

1 38A-054.34
X 

(chưa cung 
cấp hồ sơ)

1926/ĐNAI-
GPHĐ 

ngày cấp 
26/12/2025

8
Công ty cổ phần đầu tư An 
Việt - Phòng khám đa khoa 
quốc tế An Việt

1 60B-066.91 x

2330/ĐNAI-
GPHĐ, 

ngày cấp 
05/09/2025

60B-054.30 x
60B-054.30 x9

Công ty Cổ phần Phòng 
khám Quốc tế Long Bình - 
Phòng khám Đa khoa Quốc 
tế Long Bình

3
60B-062.10 x

353/ĐNAI-
GPHĐ, 

ngày cấp 
11/11/2024

10

Công ty Cổ phần Phòng 
khám Quốc tế Long Bình – 
Chi nhánh Trảng Bom 
Phòng khám Đa khoa Quốc 
tế Long Bình

1 60B-060.79 x

1163/ĐNAI-
GPHĐ,

 ngày cấp 
21/08/2025

11

Công ty Cổ phần Phòng 
khám Quốc tế Long Bình – 
chi nhánh C11 Phòng khám 
Đa khoa Quốc tế Long 
Bình chi nhánh C11

1 60S-062.78 x

1350/ĐNAI-
GPHĐ, 

ngày cấp 
31/05/2023
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12

Công ty Cổ phần Phòng 
khám Quốc tế Long Bình – 
chi nhánh Bàu Xéo Phòng 
khám Đa khoa Quốc tế 
Long Bình chi nhánh Bàu 
Xéo

1 60B-060.59 x

1437/ĐNAI-
GPHĐ,

 ngày cấp 
15/04/2024

13

Công ty TNHH Phòng 
khám Đa khoa Phúc Trạch 
- Phòng khám Đa khoa 
Phúc Trạch

1 60K-409.89 x
1254/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
29/07/2025

14
Công ty TNHH Phòng 
khám Đa khoa Lê Thành - 
Phòng khám Đa khoa Lê 
Thành

1 60C-778.90 x

897/ĐNAI-
GPHĐ, 

ngày cấp 
29/04/2026

15

Công ty TNHH Phòng 
khám Đa khoa Y dược 
Miền Đông Sài Gòn - 
Phòng khám Đa khoa Y 
dược Miền đông Sài Gòn

1 60B-064.93 x 1755/ĐNAI-
GPHĐ

16

Công ty TNHH Phòng 
khám Đa khoa Nhân Ái Sài 
Gòn - Phòng khám đa khoa 
Nhân Ái Sài Gòn

1 60B-075.03 x 2108/ĐNAI-
GPHĐ

60A-029.04 x
17 Phòng khám Đa Khoa 

Đông Sài Gòn VSLĐ 2
60V-5943 Chưa cấp

1484/GPHĐ-
ĐNAI 

ngày cấp 
03/11/2025

18
Phòng khám Đa Khoa 
Đông Sài Gòn VSLĐ - Chi 
nhánh Nhơn Trạch

1 60B-061.45 x

2582/GPHĐ-
ĐNAI 

ngày cấp 
20/01/2026

60K-634.70 x
19 Phòng khám Đa khoa Y 

Dược Sài Gòn Medical 2
60B-062.80 x

2169/ĐNAI-
GPHĐ 

ngày cấp 
01/12/2025

60K-924.17 x
20 Phòng khám Đa khoa 

Thiện Nhân 2
60K-926.33 x

số 
1457/ĐNAI-

GPHĐ,
 ngày cấp

 11/08/2025

21 Phòng khám Đa khoa 
Thiện Nhân - Chi nhánh 2 1 60K-930.97 x

số 
2297/ĐNAI-

GPHĐ, 
ngày cấp 

11/08/2025

22 Phòng khám Đa khoa Duy 
Khang 1 51B-213.32 x

1297/ĐNAI-
GPHĐ

 ngày cấp  
01/12/2025
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23 Phòng khám Đa khoa 
Hoàng Dũng 1 60B-00.03 Chưa cấp 1431/ĐNAI-

GPHĐ

24 Phòng khám Đa khoa An 
Phúc Sài Gòn 1 60B-044.33 x

1498/ĐNAI-
GPHĐ, 

ngày cấp  
12/01/2026

25 Phòng khám Đa khoa Nhân 
Ngọc 1 60K-884.52 x

1956/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
07/10/2025

60LD-024.96 x
26 Bệnh viện Đại học Y dược 

Shing Mark 2
60K-710.48 x

207/BYT-
GPHĐ

93B-012.48 x
27

Dịch vụ cấp cứu, vận 
chuyển người bệnh Phòng 
khám đa khoa Bình Long

2
93A-101.57 x

Số giấy phép 
đã cấp 

248/BP-
GPHĐ ngày 
17/11/2021

93A-50.119 x

93B-012.26 x

93B-013.80 x

93B-013.81 x

28 Cơ sở cấp cứu ngoại viện 
Bình An 5

93C-192.11 x

Số Giấy phép 
đã cấp 

419/BP-
GPHĐ ngày 
25/6/2025

93A-508.90 x

29 Phòng khám đa khoa Khải 
Nguyên 2

93B-012.14 x

Số Giấy phép 
đã cấp: 

2490/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
13/8/2025

30 Phòng khám đa khoa Tâm 
Đức 1 93B-008.47 Đang chờ 

cấp

Số Giấy phép 
đã cấp: 

2494/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
20/8/2025

93A-006.94 x

93B-011.55 x31 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình 
Phước 3

60K-987.35 Đang chờ 
cấp

Số Giấy phép 
đã cấp: 
30/BYT-
GPHĐ ngày 
11/12/2025 

32
Phòng khám đa khoa An 
Phú- Công ty cổ phần Bệnh 
viện đa khoa An phú CNIII

1 93A-254.70

Đang chờ 
cấp

Số Giấy phép 
đã cấp: 

2491/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
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13/8/2025 

33

Phòng khám đa khoa Y 
Đức Trị An thuộc Công ty 
TNHH Phòng khám đa 
khoa Y Đức Trị An

1 60B-022.21

x 188/ĐNAI-
GPHĐ ngày 
09/12/2025

34

Phòng khám đa khoa Y 
Đức Trảng Dài thuộc Công 
ty TNHH Phòng khám đa 
khoa Y Đức Trảng Dài

1 60K-736.90

x 2416/ĐNAI-
GPHN ngày 
27/6/2025

35

Phòng khám đa khoa Y 
Đức Trảng Bom thuộc 
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Y Đức 
Trảng Bom

1 60K-991.24

x
2230/ĐNAI-
GPHN ngày 
18/9/2025

36
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Tâm Bình 
An

2 60B-059.66
60B-076.84

x 1320/ ĐNAI-
GPHN ngày 
22/9/2025

37
Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Tâm Bình 
An Phú Hữu

1 60B-062.56 x 1780/ ĐNAI-
GPHN ngày 
29/9/2025
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